
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

        DANH SÁCH HỌC SINH NH 17-18

 NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

STT Họ và tên Lớp Ghi chú

1 Trần Phước Lợi 10a1

2 Lưu Đức Mỹ 10a1

3 Nguyễn Thị Kim Phượng 10a2

4 Phạm Thị Thanh Mai 10a2

5 Dương Ngọc Hải Long 10a3

6 Lê Thị Thủy Tiên 10a4

7 Đinh Trần Bình Đẳng 10a4

8 Giang Thành Hùng 10a5

9 Phạm Thị Thanh Thảo 10a5

10 Dương Thị Hồng Trang 10a6

11 Nguyễn Đức Toàn 10a6

12 Trần Thị Kim Thanh 10a6

13 Nguyễn Du Linh Vi 10a6

14 Bùi Thị Tuyết Ngân 10a7

15 Nguyễn Văn Thủy 10a7

16 Lê Ngọc Phương Linh 10a7

17 Bùi Lý Cường 10a8

18 Đinh Đức Thái 10a8

19 Trần Thái Cường 10a9

20 Trần Thị Thanh Thúy 10a10

21 Nguyễn Tấn Đạt 10a10

22 Cao Vũ Huy 10a11

23 Nguyễn Trung Nhân 11a2

24 Lê Thị Thúy Hằng 11a2

25 Bùi Thị Hồng Nhung 11a4

26 Nguyễn Quốc Dũng 11a4

27 Trần Thị Bé Thêm 11a4

28 Trần Thanh Đức 11a4

29 Dương Ngọc Sơn Hải 11a5

30 Nguyễn Thành Nguyên Khang 11a6
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STT Họ và tên Lớp Ghi chú

31 Võ Nguyễn Kim Phương 11a6

32 Phạm Phương Tú 11a7

33 Lê Thị Trúc Linh 11a8

34 Lê Văn Sơn 11a8

35 Nguyễn Thị Tố Nguyên 11a8

36 Nguyễn Trọng Nghĩa 11a8

37 Nguyễn Tấn An Khang 11a8

38 Đoàn Thị Thu Hiền 11a8

39 Đỗ Thanh Uyển Nhi 11a8

40 Nguyễn Thị Kim Loan 11a9

41 Phạm Thế Sơn 11a9

42 Lê Huỳnh Dạ Lan 11a10

43 Cao Thị Xuân Kiều 11a10

44 Tạ Lan Anh 12a1

45 Nguyễn Phương Ngọc Anh 12a1

46 Võ Thị Minh Thư 12a2

47 Trần Thị Bích Như 12a2

48 Nguyễn Phương Anh 12a3

49 Lâm Nguyễn Thúy Hằng 12a3

50 Võ Nguyễn Hoàng Minh 12a3

51 Trần Thị Mộng Thư 12a3

52 Trần Đức Chính 12a4

53 Trần Hạnh Quỳnh 12a4

54 Trần Thanh Long 12a4

55 Hoàng Yến Ngọc 12a6

56 Hoàng Thị Diễm Trinh 12a7

57 Huỳnh Minh Nguyệt 12a8

58 Nguyễn Đình Châu 12a8

59 Trần Thị Thúy Duyên 12a9

60 Trần Thị Tuyết Sương 12a4

61 Nguyễn Trần Yến Nhi 11a6
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